
Văn N.Ngữ Toán Văn N.Ngữ Toán Chuyên

1 9551 Lê Thanh Gia Phúc 06/02/2008 6.25 9.50 6.00 TÍCH HỢP 4.00 6.25 9.5 6 4 Không thay đổi

2 92834 Lê Chiêu Quân 17/05/2008 7.75 9.75 8.50 TIẾNG ANH 3.25 7.75 9.75 8.5 3.25 Không thay đổi

3 93557 Lê Thanh Thành Danh 26/12/2008 6.75 5.25 9.25 LÝ 1.50 6.75 5.25 9.25 2.25 Tăng Chuyên 0.75 điểm

4 93638 Trương Thiên Long 23/06/2008 6.25 7.75 7.00 LÝ 1.75 6.25 7.75 7 1.75 Không thay đổi

5 94296 Trịnh Võ Anh Quân 27/07/2008 6.50 8.25 9.50 TOÁN 3.75 6.5 8.25 10 4 Tăng Toán 0.5 ; Chuyên 0.25

6 94565 Nguyễn Thành Cát Khánh 03/06/2008 6.25 5.75 5.00 NGỮ VĂN 0.00 6.5 5.75 5 0 Tăng Văn 0.25

7 94679 Tạ Thị Tuyết Nhi 17/05/2008 7.00 8.25 5.75 NGỮ VĂN 3.50 7 8.25 5.75 3.5 Không thay đổi

8 94745 Nguyễn Ngọc Thanh Thư 02/04/2008 8.25 8.75 6.00 NGỮ VĂN 4.75 8.25 8.75 6 4.75 Không thay đổi

9 94793 Trần Hoàng Anh Tuấn 06/07/2008 7.25 8.75 7.75 NGỮ VĂN 6.75 7.5 8.75 7.75 6.75 Tăng Văn 0.25

10 149159 Nguyễn Thành An 24/12/2008 5.50 6.75 6.50 5.5 6.75 6.5 Không thay đổi

11 149163 Nguyễn Vương Bình An 21/04/2008 6.50 4.25 5.25 6.5 4.25 5 Giảm Toán 0.25

12 149169 Trần Nam An 28/12/2008 6.25 5.50 4.25 6.25 5.5 4.25 Không thay đổi

13 149370 Huỳnh Ngọc Nguyệt Cát 15/01/2008 6.25 4.50 6.00 6.25 4.5 6 Không thay đổi

14 149471 Phạm Hùng Đức 19/04/2008 6.75 5.75 3.75 6.75 5.75 3.75 Không thay đổi

15 149501 Đỗ Ngọc Duy 30/03/2008 6.75 6.25 8.25 6.75 6.25 8.25 Không thay đổi

16 149605 Vương Mai Hậu 23/07/2008 6.75 5.00 4.25 6.75 5 4.25 Không thay đổi

17 149644 Trần Huy Hoàng 06/11/2008 4.00 4.75 3.00 4 4.75 3 Không thay đổi

18 149833 Trần Đăng Khoa 02/01/2008 6.50 9.00 8.25 6.5 9 8.25 Không thay đổi

19 149852 Nguyễn Phúc Nguyên Khôi 22/06/2008 6.25 6.25 3.25 6.25 6.25 3.25 Không thay đổi

20 149853 Nguyễn Tuấn Khôi 24/11/2008 6.00 7.00 6.50 6 7 6.5 Không thay đổi

21 150012 Nguyễn Giáp Hoàng Long 06/10/2008 6.75 7.25 7.50 7 7.25 7.5 Tăng Văn 0.25

22 150013 Nguyễn Hoàng Long 17/07/2008 6.75 7.75 7.00 6.75 7.75 7 Không thay đổi

23 150043 Trần Thị Ngọc Mẫn 10/07/2008 6.50 7.75 7.50 6.5 7.75 7.5 Không thay đổi

24 150067 Nguyễn Hùng Minh 24/05/2008 8.25 8.75 7.00 8.25 8.75 7 Không thay đổi

25 150074 Phạm Quang Minh 22/08/2008 7.25 6.50 7.25 7.25 6.5 6.75 Giảm Toán 0.5

26 150106 Huỳnh Nhật Nam 13/03/2008 5.75 7.25 7.50 5.75 7.25 7.5 Không thay đổi

27 150232 Trần Bảo Phương Nguyên 19/05/2008 6.75 4.00 4.75 6.75 4 4.75 Không thay đổi

28 150239 Đỗ Thiện Nhân 26/12/2008 7.00 6.75 6.25 7 6.75 6.25 Không thay đổi

29 150480 Nguyễn Châu Như Quỳnh 13/12/2008 6.75 8.00 5.00 6.75 8 5 Không thay đổi

30 150483 Nguyễn Như Quỳnh 06/11/2008 7.00 6.75 5.75 7 6.75 5.75 Không thay đổi

31 150493 Phạm Tấn Sang 15/12/2008 5.25 7.00 6.50 5.25 7 6.5 Không thay đổi

32 150556 Lương Thiện Thành 15/05/2008 7.25 7.25 1.75 7.25 7.25 1.75 Không thay đổi

33 150590 Hồ Minh Thi 08/10/2008 6.00 4.00 3.50 6 4 3.5 Không thay đổi

34 150611 Đỗ Thế Thịnh 14/04/2008 4.75 8.25 6.50 5 8.25 6.5 Tăng Văn 0.25

35 150659 Trần Ngọc Thư 26/04/2008 5.75 6.00 6.00 5.75 6 6 Không thay đổi

36 150744 Trần Ngọc Minh Trân 28/03/2008 5.25 4.50 7.00 5.25 4.5 7 Không thay đổi

37 150753 Lê Thùy Trang 24/10/2008 7.00 4.75 4.00 7 4.75 4 Không thay đổi

38 150859 Nguyễn Cao Tường Vi 26/03/2008 5.50 4.00 2.00 5.5 4 2 Không thay đổi
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